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1 162616963 Mai Thị Hồng Hạnh K16NAB1 HỎNG
2 162614975 Phan Xuân Hoàng Hạnh K16NAB1 HỎNG
3 162735069 Phan Thị Khánh Hoà K16NAB1 HỎNG
4 162614977 Nguyễn Thị Thanh Huệ K16NAB1 HỎNG
5 162614992 Hoàng Nữ Thuỳ Ngân K16NAB2 HỎNG
6 162615002 Nguyễn Lê Khánh Quỳnh K16NAB2 HỎNG
7 162625035 Nguyễn Thị Lý K16NAD1 HỎNG
8 162625041 Huỳnh Thị Uyên Nhi K16NAD2 HỎNG
9 172617013 Lê Thị Ngọc Ánh K17NAB HỎNG

10 172618878 Hà Thị Thúy Diễm K17NAB HỎNG
11 152615920 Kiều Thị Phương K17NAB HỎNG
12 172617022 Phạm Thị Bích Thúy K17NAB HỎNG
13 172617023 Hoàng Thị Thùy Trang K17NAB HỎNG
14 172617024 Lê Thị Phương Trang K17NAB HỎNG
15 172618877 Nguyễn Ngọc Kim Uyên K17NAB HỎNG
16 172627001 Phan Thị Mĩ Dung K17NAD HỎNG
17 172617016 Lê Thị Hương K17NAD ĐẠT
18 162625034 Nguyễn Thị Thảo Ly K17NAD ĐẠT
19 172627007 Hà Thanh Thu K17NAD HỎNG
20 172627006 Nguyễn Thị Diệu Thu K17NAD HỎNG
21 172627009 Nguyễn Thị Bích Thủy K17NAD HỎNG
22 172627008 Nguyễn Đỗ Thị Minh Thư K17NAD HỎNG
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